
Biểu số 01

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Trương Thị Lan 038180021406 Độc thân

Số 33 đường 25 khóm Bình

Khánh 5, phường Bình Khánh,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

K3 Tập đoàn Sao Mai x

2 Nguyễn Trọng Quân 089076011450 Độc thân

Số 58, tổ 3, ấp Mỹ An, xã Mỹ

An, huyện Chợ Mới, tỉnh An

Giang

K2 Lao động tự do x

3 Võ Thị Hồng Anh 089193022716 Độc thân

Số 39/11 tổ 17, khóm Trung

Hưng, phường Mỹ Thới, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

K3

Công ty TNHH 

Dịch vụ tư vấn và 

Công nghệ Sài Gòn

x

4 Nguyễn Thị Ái Như 089191011733 Vợ Võ Thanh Tùng Chồng 089092001251

Số 119/6 khóm Bình Thới 2,

phường Bình Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3

Công ty CP Vật 

liệu xây dựng nhà 

đẹp

x

5 Lê Ngọc Hân 089305011605 Độc thân

Tầng trệt, phòng số 3, số 636,

khóm Đông An 6, phường Mỹ

Xuyên, thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

K2 Lao động tự do x

6 Lê Vũ Hoàng Vi 089196007862 Vợ Võ Thanh Sang Chồng 089096005727

Số 218 tổ 8 ấp Kiến Thuận 1,

xã Kiến Thành, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang

K5
Sở Giao thông vận 

tải
x

7 Nguyễn Trần Lan Anh 089182004634 Vợ Mai Bảo Trị Chồng 089079003296

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh

Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh

An Giang

K3

Công ty CP Dược 

phẩm 

Agimexpharm

x

8 Nguyễn Thanh Lâm 089096000258 Độc thân

Tổ 19 khóm Thới Hòa, phường

Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên,

tỉnh An Giang

K4

Phòng tổ chức cán 

bộ - Công an tỉnh 

AG

x

9 Đỗ Quốc Huy 089099005380 Độc thân
Tổ 2, ấp An Thái, xã Hòa Bình,

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
K5

Văn phòng Đoàn 

đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân 

dân

x

10 Nguyễn Phượng Thư 089188013559 Độc thân

Số 161/1C Bùi Văn Danh, tổ 8,

khóm Đông An, phường Đông

Xuyên, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K5
Ban chấp hành 

Đoàn tỉnh An Giang
x

Ghi chú

Đăng ký

STT

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ HỒ SƠ ĐỢT VI - LẦN 2 ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI  

TẠI DỰ ÁN "NHÀ Ở XÃ HỘI - KHU ĐÔ THỊ GOLDEN CITY AN GIANG",

PHƯỜNG MỸ HÒA, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

(Kèm theo Văn bản số: 5546/SXD-QLN&HTKT ngày   18  tháng  12  năm 2024 của Sở Xây dựng An Giang)

Đối tượng Đơn vị công tácHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Ghi chú

Đăng ký

STT Đối tượng Đơn vị công tácHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ

11 Nguyễn Hoàng Tuấn 089090005964 Chồng Trần Thị Huyền Vợ 089195009303

Ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú,

huyện Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

K2 Lao động tự do x

12 Phí Thị Phương Nhung 089188022376 Độc thân

Số 437/14 tổ 14, khóm Tây

Khánh 3, phường Mỹ Hòa,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

K5

Tòa án nhân dân 

thành phố Long 

Xuyên

x

13 Trần Kim Trúc 089191021167 Vợ Hà Xuân Hải Chồng 036088016928

Khóm Đông Sơn 2, thị trấn Núi

Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

K3
Công ty TNHH 

Hóa sinh Omega
x

14 Đường Thị Tuyết Đào 089195004264 Độc thân

Số 278/2A Lý Thái Tổ, khóm

5, phường Mỹ Long, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Công ty CP TBS 

An Giang
x

15 Nguyễn Thanh Hùng 087080016883 Độc thân

Số 14 ấp Ba, xã An Phong,

huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng

Tháp

K5
Trường Đại học An 

Giang
x

16 Nguyễn Hòa Bình 089075011844 Độc thân

Tổ 9 ấp Ninh Thạnh, xã An

Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An

Giang

K2 Lao động tự do x

17 Trần Kim Hồng 089163006756 Độc thân

Khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Vĩnh

Bình, huyện Châu Thành, tỉnh

An Giang

K2 Lao động tự do x

18 Trần Thị Mai Linh 089185009110 Vợ Nguyễn Phước Nhân Chồng 092083012022

Số 265 tổ 5 khóm Hòa Bình,

phường Vĩnh Mỹ, thành phố

Châu Đốc, tỉnh An Giang

K3

Công ty Bảo Việt 

An Giang Tổng 

Công ty Bảo hiểm 

Bảo Việt

x

19 Phạm Bá Quí 089080016238 Chồng Lê Thị Hồng Anh Vợ 089191003445
Tổ 1 khóm 2, thị trấn Tri Tôn,

huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
K2 Lao động tự do x

20 Đỗ Huỳnh Đức 089098005655 Độc thân

Ấp Bình Phú, xã Bình Phước

Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An

Giang

K3
Cửa hàng chuyên 

Winny
x

21 Nguyễn Trung Nhân 089096008037 Độc thân

Số 75 Lưu Hữu Phước, tổ 154,

khóm Đông Thịnh 9, phường

Mỹ Phước, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K3

Ngân hàng thương 

mại cổ phần Lộc 

phát Việt Nam chi 

nhánh An Giang

x



Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Ghi chú

Đăng ký

STT Đối tượng Đơn vị công tácHỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ

22 Đỗ Đức Hoàng Đức 089097017202 Độc thân

Số 118B6 Đinh Công Tráng,

khóm Bình Khánh 2, phường

Bình Khánh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K3

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng 

Bảo Việt

x

23 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 089186020615 Vợ Nguyễn Đức Luân Chồng 089088012549

Số 343, đường Nguyễn Khắc

Nhu, khóm Bình Khánh 3,

phường Bình Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K5

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

AN Giang

x

Lưu ý quy ước:

7. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở (K7)

8. Các đối tượng là học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập (K8)

2. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị (K2)

3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp (K3)

5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức (K5)

4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân (K4)

1. Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng (K1)

6. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 125 của Luật Nhà ở 2023 (K6)

9. Hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị (K9)



Biểu số 02

Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)

1 Trương Thị Lan 038180021406 Độc thân

Số 33 đường 25 khóm Bình

Khánh 5, phường Bình Khánh,

thành phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

K3 Tập đoàn Sao Mai x

2 Nguyễn Trọng Quân 089076011450 Độc thân

Số 58, tổ 3, ấp Mỹ An, xã Mỹ

An, huyện Chợ Mới, tỉnh An

Giang

K2 Lao động tự do x

3 Võ Thị Hồng Anh 089193022716 Độc thân

Số 39/11 tổ 17, khóm Trung

Hưng, phường Mỹ Thới, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3

Công ty TNHH Dịch 

vụ tư vấn và Công 

nghệ Sài Gòn

x

4 Nguyễn Thị Ái Như 089191011733 Vợ Võ Thanh Tùng Chồng 089092001251

Số 119/6 khóm Bình Thới 2,

phường Bình Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Công ty CP Vật liệu 

xây dựng nhà đẹp
x

5 Lê Ngọc Hân 089305011605 Độc thân

Tầng trệt, phòng số 3, số 636,

khóm Đông An 6, phường Mỹ

Xuyên, thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

K2 Lao động tự do x

6 Lê Vũ Hoàng Vi 089196007862 Vợ Võ Thanh Sang Chồng 089096005727

Số 218 tổ 8 ấp Kiến Thuận 1,

xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới,

tỉnh An Giang

K5 Sở Giao thông vận tải x

7 Nguyễn Trần Lan Anh 089182004634 Vợ Mai Bảo Trị Chồng 089079003296

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh

Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh

An Giang

K3
Công ty CP Dược 

phẩm Agimexpharm
x

Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

TẠI DỰ ÁN  "NHÀ Ở XÃ HỘI - KHU ĐÔ THỊ GOLDEN CITY AN GIANG",

PHƯỜNG MỸ HÒA, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

(Kèm theo Văn bản số: 5546/SXD-QLN&HTKT ngày   18  tháng  12  năm 2024 của Sở Xây dựng An Giang)

STT
HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG 

KÝ
CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ



Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)

Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

STT
HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG 

KÝ
CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ

8 Đỗ Quốc Huy 089099005380 Độc thân
Tổ 2, ấp An Thái, xã Hòa Bình,

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
K5

Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân

x

9 Nguyễn Phượng Thư 089188013559 Độc thân

Số 161/1C Bùi Văn Danh, tổ 8,

khóm Đông An, phường Đông

Xuyên, thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

K5
Ban chấp hành Đoàn 

tỉnh An Giang
x

10 Nguyễn Hoàng Tuấn 089090005964 Chồng Trần Thị Huyền Vợ 089195009303
Ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú,

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
K2 Lao động tự do x

11 Phí Thị Phương Nhung 089188022376 Độc thân

Số 437/14 tổ 14, khóm Tây

Khánh 3, phường Mỹ Hòa,

thành phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

K5

Tòa án nhân dân 

thành phố Long 

Xuyên

x

12 Trần Kim Trúc 089191021167 Vợ Hà Xuân Hải Chồng 036088016928

Khóm Đông Sơn 2, thị trấn Núi

Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

K3
Công ty TNHH Hóa 

sinh Omega
x

13 Đường Thị Tuyết Đào 089195004264 Độc thân

Số 278/2A Lý Thái Tổ, khóm 5,

phường Mỹ Long, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Công ty CP TBS An 

Giang
x

14 Nguyễn Thanh Hùng 087080016883 Độc thân

Số 14 ấp Ba, xã An Phong,

huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng

Tháp

K5
Trường Đại học An 

Giang
x

15 Trần Kim Hồng 089163006756 Độc thân

Khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Vĩnh

Bình, huyện Châu Thành, tỉnh

An Giang

K2 Lao động tự do x

16 Trần Thị Mai Linh 089185009110 Vợ Nguyễn Phước Nhân Chồng 092083012022

Số 265 tổ 5 khóm Hòa Bình,

phường Vĩnh Mỹ, thành phố

Châu Đốc, tỉnh An Giang

K3

Công ty Bảo Việt An 

Giang Tổng Công ty 

Bảo hiểm Bảo Việt

x



Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)

Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

STT
HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG 

KÝ
CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ

17 Nguyễn Trung Nhân 089096008037 Độc thân

Số 75 Lưu Hữu Phước, tổ 154,

khóm Đông Thịnh 9, phường

Mỹ Phước, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K3

Ngân hàng thương 

mại cổ phần Lộc 

phát Việt Nam chi 

nhánh An Giang

x

18 Đỗ Đức Hoàng Đức 089097017202 Độc thân

Số 118B6 Đinh Công Tráng,

khóm Bình Khánh 2, phường

Bình Khánh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K3

Công ty TNHH 

MTV Xây dựng Bảo 

Việt

x



Biểu số 03

Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Nguyễn Thanh Lâm 089096000258 Độc thân

Tổ 19 khóm Thới Hòa, phường

Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh

An Giang

K4

Phòng tổ 

chức cán bộ - 

Công an tỉnh 

AG

x

(STT 8) Hồ sơ khách hàng Thanh Lâm sử

dụng mẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê

mua Nhà ở xã hội chưa đúng theo quy định. 

2 Nguyễn Hòa Bình 089075011844 Độc thân
Tổ 9 ấp Ninh Thạnh, xã An Tức,

huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
K2

Lao động tự 

do
x

(STT 16) Về hồ sơ khách hàng Hòa Bình,

các chữ ký của khách hàng trong hồ sơ

không khớp cùng 1 người ký. Thông tin

chưa có tính chính xác, xác thật, nên Sở

Xây dựng chưa có căn cứ xem xét. 

3 Phạm Bá Quí 089080016238 Chồng Lê Thị Hồng Anh Vợ 089191003445
Tổ 1 khóm 2, thị trấn Tri Tôn,

huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
K2

Lao động tự 

do
x

(STT 19) Mẫu đơn đăng ký và mẫu số 5

xác nhận về điều kiện thu nhập không

đúng so với mẫu quy định tại Thông tư số

05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ

Xây dựng. (các mẫu bị lượt bỏ câu từ)

4 Đỗ Huỳnh Đức 089098005655 Độc thân

Ấp Bình Phú, xã Bình Phước

Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An

Giang

K3
Cửa hàng 

chuyên Winny
x

(STT 20) 

(1) Khách hàng không có hồ sơ minh

chứng các thành viên trong hộ gia đình.

(2) Khách hàng chưa đánh dấu vào mức

thu nhập hàng tháng tại mẫu đơn đăng ký

số 1.

Sở Xây dựng không có thông tin xem xét.

5 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 089186020615 Vợ Nguyễn Đức Luân Chồng 089088012549

Số 343, đường Nguyễn Khắc

Nhu, khóm Bình Khánh 3,

phường Bình Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K5

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh 

AN Giang

x

(STT 23) Nội dung xác nhận về đối tượng

và thu nhập của ông Đức Luân (chồng bà

Ánh Ngọc) Ủy ban nhân dân phường xác

nhận chưa rõ nội dung theo yêu cầu.

Ủy ban nhân dân phường Bình Khánh chỉ

xác nhận nơi cư trú của ông Đức Luân.

Lưu ý: các trường hợp khách hàng chưa đảm bảo điều kiện theo quy định, Công ty cần thông tin đến khách hàng.

Đối tượng
Đơn vị công 

tác

Đăng ký

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG CHƯA ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 

TẠI DỰ ÁN "NHÀ Ở XÃ HỘI - KHU ĐÔ THỊ GOLDEN CITY AN GIANG",
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